TRƯỜNG THCS MINH QUANG

Họ và tên:…………………….
Lớp:…………………………...

KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: sinh học 9

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên



I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1(1,5điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D mà em cho là đúng.
1. Các loài giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau đây:
	A. Môi trường trong đất
B. Môi trường trong nước
	C. Môi trường sinh vật 
D. Môi trường mặt đất, không khí 


 2. Các sinh vật khác loài thường xảy ra các mối quan hệ nào ?
	A. Hỗ trợ
B. Hỗ trợ hoặc đối địch
	C. Cộng sinh
D. Hỗ trợ hoặc cạnh tranh.


3. Ở thực vật trường hợp nào sau đây là cạnh tranh cùng loài?
A. Tự tỉa thưa                                                   C. Rắn ăn chuột
B. Cỏ dại lấn át cây trồng	                                D. Các con vật trong đàn ăn thịt lẫn nhau
Câu 2.(1,5đ)Hãy chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A để điền đúng mối quan hệ. 
	Cột A
	Cột B
	 Mối quan hệ

	1. Hải quỳ và cua
	Hội sinh
	 1- 

	2. Giun đũa sống trong ruột người
	Sinh vật ăn sinh vật khác
	 2 – 


	3. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối
	Cộng sinh
	 3 - 

	4. Lúa và cỏ dại trên cánh đồng
	 Kí sinh
	 4 - 

	5. Cây nắp ấm bắt mồi
	 Cạnh tranh
	 5 - 

	6. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ
	 
	  6 - 


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1:(2đ) Môi trường là gì? Kể tên 5 nhân tố vô sinh và 5 nhân tố hữu có trong môi trường trường học ? 
Câu 2: (2,5đ) Quần thể sinh vật là gì? Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào? Trong các đặc trưng đó đặc trưng nào là cơ bản và quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 3:(2,5đ) Giả sử có một quần xã sinh vật gồm những sinh vật sau: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn lục, châu chấu, vi khuẩn phân hủy, cáo, gà rừng, dê, hổ, đại bàng
a) Chuỗi thức ăn là gì?(1đ)
b) Xây dựng 2 chuỗi thức ăn có trong quần xã sinh vật nêu trên? (0,5điểm)
c) xây dựng lưới thức ăn từ các sinh vật có trong quần xã trên? (1điểm)

BÀI LÀM
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